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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2026-2030 

và năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang 

 
 

Căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2026-2035; 

Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ 

quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 06/7/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 148/QĐ-TTg 

ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy 

trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 

2026-2030; 

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 

2030. 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) giai đoạn 2026-2030 

và năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình OCOP để nâng cao chất lượng 

sản phẩm, khơi dậy tiềm năng, lợi thế ở khu vực nông thôn để nâng cao thu nhập 

của người dân, góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát 
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triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy 

kinh tế nông thôn bền vững trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và 

kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa 

dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông 

thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững ở các địa phương. Phát triển 

các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã; doanh 

nghiệp vừa và nhỏ) nhằm phát huy sản phẩm đặc trưng, truyền thống, dịch vụ có 

lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của thị trường và 

người tiêu dùng. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Xác định, phát triển các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc 

trưng, lợi thế của từng địa phương trên địa bàn tỉnh để thực hiện có hiệu quả 

Chương trình OCOP. 

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng gia tăng 

lợi ích cho cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng gia 

tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. 

a) Năm 2026 

Tổ chức đánh giá, cấp giấy công nhận và phát triển ít nhất 50 sản phẩm 

mới và hiện có đạt 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 05 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 

sao cấp tỉnh. 

Phát triển mới và củng cố, nâng cấp các sản phẩm OCOP có khả năng 

cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Củng cố và nâng cấp ít 

nhất 30% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng; ưu tiên phát triển 

sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch 

nông thôn. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước 

trong hệ thống OCOP (cấp tỉnh, cấp xã và cấp thôn/ấp) và lãnh đạo các doanh 

nghiệp/hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP: 100% cán bộ quản lý Chương 

trình OCOP, lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất kinh 

doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo, tập huấn. 

Tuyên truyền đến 100% xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh về Chương 

trình OCOP. 

b) Giai đoạn 2026-2030 

Phấn đấu công nhận ít nhất 250 sản phẩm mới và hiện có đạt từ 3 sao trở 

lên, trong đó có 05 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia, 25 sản phẩm 

đạt chuẩn 4 sao và 220 sản phẩm đạt hạng 3 sao. 

Củng cố và nâng cấp ít nhất 30% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và 

phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, 

phát triển dịch vụ du lịch nông thôn. 

Ưu tiên phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu ít 



3 
 

nhất có 20% chủ thể OCOP là hợp tác xã và 30% chủ thể OCOP là các doanh 

nghiệp. 

Có ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng 

kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định, trong đó ưu 

tiên các sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng. 

Có ít nhất 50% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, góp phần bảo 

tồn và phát triển làng nghề truyền thống của các địa phương. 

Tỷ lệ lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp làm việc tại 

các chủ thể OCOP đạt tối thiểu 20%; phấn đấu có ít nhất 40% chủ thể OCOP là 

nữ và ít nhất 20% chủ thể OCOP là người dân tộc thiểu sổ điều hành hoạt động 

sản xuất, kinh doanh. 

Phấn đấu có 100% sản phẩm OCOP tham gia vào các kênh bán hành hiện 

đại hoặc có mặt trên sàn thương mại điện tử (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi; 

sàn giao dịch thương mại điện tử;…); khuyến khích mỗi xã, phường, đặc khu có 

01 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch tại địa 

phương, phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có 50 điểm giới thiệu và bán sản 

phẩm OCOP. 

100% cán bộ các cấp (thành viên Hội đồng, Tổ tư vấn Hội đồng OCOP 

cấp tỉnh và cán bộ quản lý, theo dõi, phụ trách Chương trình OCOP ở cấp xã), 

lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ cơ sở sản xuất có đăng ký 

kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức các chuyên đề thuộc Chương trình OCOP. 

3. Phạm vi thực hiện 

Phạm vi về không gian: Chương trình OCOP được triển khai trên địa bàn 

nông thôn của tỉnh; khuyến khích phát triển các sản phẩm trên địa bàn các 

phường, đặc khu. 

Phạm vi về thời gian: Chương trình OCOP được triển khai thực hiện đến 

hết năm 2030. 

4. Đối tượng thực hiện 

Chủ thể thực hiện: Các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

trang trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh. Đối với nhóm sản phẩm dịch vụ 

du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch, chủ thể bao gồm: Các đối 

tượng trên và các hội/hiệp hội, trung tâm điều hành hoặc tổ chức tương đương. 

Sản phẩm: Gồm các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ du lịch có nguồn gốc 

địa phương, mang đặc trưng về giá trị văn hóa, lợi thế của địa phương; đặc biệt 

là các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề, dịch vụ du lịch dựa 

trên các thế mạnh, lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu, tri thức và 

văn hóa bản địa của từng địa phương. Sản phẩm được phân theo 6 nhóm, gồm: 

- Nhóm Thực phẩm, gồm: Nông, thủy sản tươi sống; nông, thủy sản sản 

sơ chế, chế biến và các thực phẩm khác. 
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- Nhóm Đồ uống, gồm: Đồ uống có cồn; đồ uống không cồn. 

- Nhóm Dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, gồm: Sản phẩm chức năng, 

thuốc dược liệu, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm có thành phần từ thảo dược, 

tinh dầu và dược liệu khác. 

- Nhóm Hàng thủ công mỹ nghệ, gồm: Các sản phẩm từ gỗ, sợi tự nhiên, 

kim loại, gốm sứ, dệt may, thêu ren… làm đồ lưu niệm, đồ trang trí, đồ gia 

dụng. 

- Nhóm Sinh vật cảnh, gồm: Hoa, cây cảnh, động vật cảnh,… 

- Nhóm Dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.  

5. Yêu cầu thực hiện 

Phát huy tiềm năng, lợi thế và truyền thống của địa phương để phát triển 

các sản phẩm đặc sản có giá trị cao về kinh tế và văn hóa. 

Phát huy sáng tạo và sức mạnh cộng đồng để tổ chức sản xuất và hình 

thành các sản phẩm gắn với giá trị cộng đồng. 

Phát triển liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao năng lực sản xuất và phát 

triển bền vững các sản phẩm hàng hóa. 

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tổ chức sản xuất gắn với quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu 

đặc trưng tại địa phương 

Quy hoạch và ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu, dựa trên lợi 

thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa, tập quán sản xuất của người dân khu vực 

nông thôn, đặc biệt là khu vực khó khăn, đồng bào dân tộc, góp phần phát triển 

bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng vùng nguyên liệu nông sản, 

dược liệu đặc trưng được cấp mã số vùng trồng, theo hướng sản xuất hữu cơ, 

nông nghiệp sinh thái, tiết kiệm tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh 

học, đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, duy trì cảnh quan nông 

thôn và bảo vệ môi trường. 

Tăng cường sự liên kết bền vững, khả năng truy xuất nguồn nguyên liệu 

giữa chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP với các vùng nguyên liệu. 

2. Chuẩn hóa quy trình, tiêu chuẩn và phát triển sản phẩm OCOP 

theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất và yêu cầu thị 

trường 

Đẩy mạnh chuẩn hóa sản phẩm gắn với lợi thế và điều kiện của từng địa 

phương, gồm: 

- Các đặc sản, sản phẩm truyền thống gắn với lợi thế về điều kiện sản 

xuất, giá trị văn hóa địa phương, đặc biệt là sản phẩm các làng nghề, nghề 

truyền thống, dịch vụ du lịch nông thôn. 
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- Các sản phẩm mới được hình thành dựa trên ứng dụng khoa học công 

nghệ và nền tảng lợi thế của địa phương, có chất lượng nổi trội, đặc sắc, trong 

đó ưu tiên: (i) sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống được các 

nghệ nhân, cộng đồng sáng tạo; (ii) sản phẩm được chế biến, chế biến sâu từ sản 

phẩm đặc sản, nguyên liệu địa phương và tri thức bản địa nhằm nâng cao giá trị 

sản phẩm; (iii) sản phẩm có đóng góp vào bảo tồn văn hóa truyền thống. 

Phát triển sản phẩm OCOP theo 6 nhóm, ưu tiên các sản phẩm nông 

nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ đặc sắc, truyền thống và có lợi thế ở mỗi địa 

phương, theo hướng phát huy nội lực (trí tuệ sáng tạo, lao động, nguyên liệu, 

văn hóa địa phương...), gia tăng giá trị, gắn với phát triển cộng đồng: 

- Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, hoàn thiện công nghệ, 

quy trình sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến sản phẩm nhằm nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm OCOP. 

- Sản xuất theo quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, hình thành các sản 

phẩm OCOP đặc trưng, chất lượng và an toàn thực phẩm, thân thiện với môi 

trường, đáp ứng yêu cầu của thị trường; xây dựng các mô hình phát triển vùng 

nguyên liệu gắn với sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị. 

- Xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông 

thôn gắn với vùng nguyên liệu, sản phẩm OCOP đặc trưng theo vùng, miền và 

dân tộc. 

Nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng (đạt 3 sao 

trở lên) gắn với yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. 

3. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho các chủ thể OCOP 

Tăng cường nâng cao năng lực cho các chủ thể OCOP về năng lực cộng 

đồng và tinh thần hợp tác; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, kỹ năng quản trị; 

đổi mới, sáng tạo về sản phẩm; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; kỹ năng 

về thiết kế bao bì, ghi nhãn và mẫu mã sản phẩm; sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn 

gốc theo chuỗi giá trị, tăng cường sử dụng và khai thác thương hiệu cộng đồng 

các sản phẩm từ khu vực nông thôn. 

Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và 

vừa gắn với chuỗi liên kết giá trị sản phẩm OCOP. 

Gắn kết các chủ thể OCOP có định hướng phát triển quy mô lớn với các 

cụm công nghiệp của địa phương đặc biệt là nhóm thực phẩm, dược liệu. 

4. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung - 

cầu cho sản phẩm OCOP 

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho sản phẩm 

OCOP thông qua các hội chợ, triển lãm, sự kiện tôn vinh, quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm OCOP đặc sắc thường niên gắn với văn hóa cấp quốc gia, cấp vùng, địa 

phương và quốc tế; thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm OCOP gắn với thị trường du lịch 

trọng điểm. Trong đó, ưu tiên giới thiệu, quảng bá, kết nối - cung cầu các sản 
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phẩm của tỉnh đến đoanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước tại Hội nghị 

APEC 2027 tổ chức tại đặc khu Phú Quốc. 

Xây dựng và quản lý đồng bộ, hiệu quả thương hiệu OCOP Việt Nam 

(nhãn hiệu chứng nhận); tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ để nâng cao hình ảnh, 

khả năng nhận diện và giá trị sản phẩm OCOP trên thị trường. 

Thử nghiệm và nhân rộng các mô hình điểm bán hàng OCOP; các tuyến 

phố OCOP; hệ thống phân phối sản phẩm OCOP trên các phương tiện giao 

thông đường không, đường thủy,…; các mô hình xúc tiến thương mại trên nền 

tảng công nghệ số (Làng thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP, hội chợ và 

triển lãm thực tế ảo OCOP…); các Trung tâm giới thiệu OCOP đồng bộ, hiện 

đại, áp dụng công nghệ thông tin, gắn với khai thác lợi thế về du lịch nông thôn. 

Xây dựng hệ thống phân phối phù hợp, từng bước thiết lập hệ thống giới 

thiệu và bán sản phẩm OCOP riêng và đặc trưng gắn với các sản phẩm quà tặng, 

quà biếu và sản phẩm đặc sản địa phương.  

Xây dựng hệ thống xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP ra thị 

trường quốc tế; nâng cao năng lực hệ thống logistic trong thương mại sản phẩm 

OCOP; xây dựng và triển khai chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá và 

nhận diện thương hiệu đối với các sản phẩm OCOP quốc gia. 

Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong quảng bá, giới thiệu và xúc 

tiến thương mại nhằm phát triển sản phẩm OCOP ra thị trường nước ngoài.  

5. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý, giám sát sản phẩm OCOP 

Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP hàng năm, tăng cường áp 

dụng công nghệ số trong tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.  

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc áp dụng chính sách, quy định về 

đánh giá, phân hạng sản phẩm ở các địa phương, duy trì điều kiện sản xuất của 

các chủ thể và chất lượng sản phẩm OCOP sau khi được đánh giá, công nhận. 

6. Nâng cao năng lực hệ thống hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP 

Phối hợp và tham gia với Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát triển sản 

phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long gắn với chương trình khởi 

nghiệp, quảng bá, giới thiệu và thương mại sản phẩm OCOP ở các vùng trên cả 

nước, nhằm thu hút sự tham gia của các chủ thể và kết nối du lịch. 

Nâng cao năng lực hệ thống các cơ sở đào tạo nghề cho lao động gắn với 

Chương trình OCOP để phù hợp với phát triển sản phẩm OCOP; tăng cường 

năng lực của cán bộ các cấp để hỗ trợ, triển khai Chương trình OCOP. 

Thúc đẩy các phong trào phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp, hợp tác xã khởi 

nghiệp với sản phẩm OCOP.  

7. Tăng cường chuyển đổi số trong Chương trình OCOP 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong: Truyền 

thông về Chương trình OCOP; xây dựng hồ sơ và quản lý dữ liệu sản phẩm 

OCOP, số hóa quá trình tiếp nhận hồ sơ, chấm điểm, phân hạng sản phẩm; số 
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hóa sản phẩm và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị 

OCOP, gắn với giám sát - chứng thực của công tác quản lý nhà nước; hướng tới 

hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Chương trình OCOP. 

Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP thông qua 

việc sử dụng các sàn thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến (online), 

bán hàng tương tác trực tiếp (livestream), đặc biệt cho các sản phẩm có quy mô 

nhỏ, sản phẩm đặc sản địa phương. 

III. NGUỒN VỐN 

1. Nguồn vốn thực hiện Chương trình OCOP 

Nguồn vốn thực hiện Chương trình OCOP, bao gồm:  

- Vốn ngân sách trung ương của Chương trình OCOP được bố trí lồng 

ghép trong kế hoạch vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai 

đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030. 

- Vốn ngân sách của tỉnh, của địa phương. 

- Vốn tín dụng (bao gồm: vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách 

xã hội, vốn vay từ các tổ chức tín dụng khác, các quỹ đầu tư, quỹ phát triển 

doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã,...). 

- Vốn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tự huy động. 

- Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác và lồng ghép nguồn vốn 

khuyến công vào các hoạt động của Chương trình OCOP. Ưu tiên nguồn vốn 

Khuyến công địa phương hàng năm để hỗ trợ các chủ thể OCOP đầu tư ứng 

dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất. 

- Vốn huy động hợp pháp khác. 

2. Kinh phí quản lý, giám sát thực hiện Chương trình OCOP 

Kinh phí quản lý, giám sát thực hiện Chương trình OCOP ở các cấp được 

trích từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được giao hàng năm. 

3. Cơ chế tài chính của Chương trình OCOP 

Cơ chế tài chính của Chương trình OCOP thực hiện theo cơ chế quản lý, 

tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (tại Nghị định số 

358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ) thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 và các 

quy định của pháp luật liên quan. 

Hàng năm, căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở ngành, đơn vị 
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có liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trình các cấp có thẩm quyền 

theo đúng quy định. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức thường 

xuyên, liên tục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cấp xã, 

ấp; gắn kết và lồng ghép với hoạt động tuyên truyền trong xây dựng nông thôn 

mới. 

Tập trung nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy cho các tổ chức kinh tế 

khu vực nông thôn, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị phân phối, người 

tiêu dùng thông qua các hội nghị triển khai Chương trình OCOP; đa dạng hóa 

các hình thức truyền thông, qua các cổng thông tin điện tử (website), truyền 

thông mạng xã hội, tạp chí, bản tin, chuyên đề, tài liệu (sổ tay, cẩm nang,…). 

Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng các gói combo quà tặng, quà lưu niệm sản 

phẩm OCOP gắn với lịch sử văn hóa của tỉnh, từng vùng và địa phương.  

2. Thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ triển khai Chương trình 

Triển khai thực hiện việc đánh giá, phân hạng và giám sát sản phẩm OCOP 

trên cơ sở Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình 

OCOP. 

Rà soát, ban hành nội dung, mức hỗ trợ Chương trình OCOP theo từng 

hạng sao; ưu tiên hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm, hướng dẫn, xây dựng hồ 

sơ sản phẩm; phát triển vùng nguyên liệu địa phương; xây dựng chuỗi giá trị; hỗ 

trợ cơ sở hạ tầng sản xuất, máy móc, thiết bị chế biến quy mô nhỏ và vừa phù hợp 

với điều kiện của địa phương; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; đào 

tạo nghề cho lao động và nâng cao năng lực cộng đồng; sở hữu trí tuệ; bao bì,  

nhãn mác, truy xuất nguồn gốc; xây dựng câu chuyện sản phẩm; hoạt động quảng 

bá, giới thiệu và xúc tiến thương mại; thương mại điện tử, thực tế ảo; khen thưởng 

sản phẩm OCOP; hỗ trợ tiếp cận các nguồn tín dụng; tổ chức đánh giá, phân hạng 

và giám sát sản phẩm OCOP. 

Rà soát, hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ chế hỗ trợ các điểm giới thiệu 

và bán sản phẩm OCOP, trong đó ưu tiên xã hội hóa. 

3. Tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực triển khai Chương 

trình 

Kiện toàn, tổ chức hệ thống quản lý Chương trình OCOP theo hệ thống quản 

lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền 

vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2026-2035 theo quy định; bảo đảm đồng bộ, thống nhất về chức năng, 

nhiệm vụ. 
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Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, triển khai Chương trình OCOP từ 

tỉnh đến cấp xã, gắn với bộ tài liệu, tập huấn Chương trình theo nhu cầu thực 

tiễn, phù hợp đối tượng. 

Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực về quản trị, 

marketing cho các bộ quản lý, điều hành của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các 

cơ sở/hộ sản xuất; đào tạo kỹ năng làm nông nghiệp cho thành niên, đào tạo lao 

động gắn với nhu cầu sản xuất sản phẩm OCOP. 

4. Tổ chức triển khai Chu trình OCOP linh hoạt và phù hợp 

4.1. Tổ chức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tại xã, phường, đặc khu 

a) Nội dung: Căn cứ vào các sản phẩm đăng ký tham gia thực hiện 

Chương trình OCOP trên địa bàn; Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu đăng 

ký và tiếp nhận hồ sơ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP của các cơ sở sản 

xuất; tổng hợp hồ sơ đủ điều kiện và nộp về Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

b) Trình tự đánh giá, phân hạng sản phẩm của Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu: 

Tổ chức đánh giá một số nội dung của Hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia 

đánh giá sản phẩm OCOP, bao gồm các tiêu chí sau: nguồn gốc sản 

phẩm/nguyên liệu địa phương; sử dụng lao động địa phương; nguốn gốc ý tưởng 

sản phẩm; bản sắc/trí tuệ địa phương; căn cứ vào điều kiện và đặc điểm thực tế 

của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp với các bộ phận 

liên quan để lấy ý kiến về các nội dung đánh giá, sau đó ban hành Báo cáo đánh 

giá của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu về các tiêu chí trên. 

Tiếp nhận, kiểm tra thể thức hồ sơ do các chủ thể đăng ký và có văn bản 

đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, phân hạng các sản phẩm trên địa bàn xã. 

c) Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu. 

d) Thời gian thực hiện: 4 đợt/năm, trong đó mỗi quý tổ chức 1 lần (tùy 

theo tình hình thực tế). 

4.2. Tổ chức, đánh giá sản phẩm cấp tỉnh 

a) Nội dung: Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của tỉnh tổ 

chức đánh giá, phân hạng những sản phẩm do Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị 

(cấp xã đánh giá đạt từ 3 sao trở lên) theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình OCOP quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 

24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 

06/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết 

định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ hoặc theo Bộ 

tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP hiện hành (nếu có). 

b) Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ủy ban nhân dân 

cấp xã và chủ thể tham gia dự thi. 

c) Thời gian thực hiện: 4 đợt/năm, trong đó dự kiến: 

- Đợt 1: Tháng 3 năm 2026.  
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- Đợt 2: Tháng 6 năm 2026.  

- Đợt 3: Tháng 9 năm 2026.  

- Đợt 4: Tháng 11 năm 2026.  

(Tùy theo tình hình thực tế về số lượng hồ sơ Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tiếp nhận, sẽ có thông báo về thời gian cụ thể sau). 

5. Giải pháp về khoa học công nghệ 

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, hoàn thiện 

công nghệ chế biến quy mô nhỏ và vừa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm OCOP, đặc biệt là các sản phẩm đã được công nhận đạt sao. 

Tăng cường chuyển giao ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản 

xuất, kết nối thị trường, truy xuất nguồn gốc, đặc biệt là ứng dụng công nghệ 

thông tin; khoa học xã hội và nhân văn trong phát triển sản phẩm OCOP gắn với 

du lịch nông thôn, bảo tồn giá trị văn hóa bản địa của địa phương. 

Thúc đẩy áp dụng các giải pháp về bảo hộ và khai thác hiệu quả giá trị tài 

sản trí tuệ (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận) cho sản 

phẩm OCOP, đặc biệt là các sản phẩm OCOP cấp quốc gia. 

6. Huy động nguồn lực 

Ưu tiên huy động nguồn lực về: Vốn, đất đai, sức lao động, nguyên vật 

liệu, công nghệ,… của các chủ thể OCOP, cộng đồng. Hình thức và phương 

pháp huy động nguồn lực từ tổ chức kinh tế, cộng đồng được triển khai phù hợp 

với quy định của pháp luật, được huy động trong quá trình hình thành các tổ 

chức kinh tế, dưới dạng góp vốn, triển khai các hoạt động theo Chu trình OCOP 

thường niên. 

Lồng ghép hiệu quả các Chương trình/Đề án, dự án phát triển kinh tế - xã 

hội và Chương trình, dự án khoa học công nghệ như: Chương trình quốc gia hỗ 

trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai 

đoạn 2021-2030 (Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ), Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (Quyết định số 

2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ),... và các chính sách 

có liên quan, như: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn (Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ); khuyến 

khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp (Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ),... 

7. Tăng cường vai trò của cộng đồng trong phát triển sản phẩm 

OCOP 

Nâng cao vai trò của các hội/hiệp hội trong triển khai Chương trình OCOP, 

khai thác và phát triển sản phẩm của địa phương gắn với bảo tồn sản phẩm, kỹ 

năng truyền thống, danh tiếng của cộng đồng. 

Đẩy mạnh sự giám sát của cộng đồng về sản phẩm, chất lượng sản phẩm, 

phát triển vùng nguyên liệu, duy trì sự đặc sắc, nét văn hóa của các sản phẩm địa 
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phương; thúc đẩy sự tham gia và có cơ chế chia sẻ lợi ích phù hợp của cộng đồng 

vào sản xuất, chế biến sản phẩm OCOP, phát triển vùng sản xuất nguyên liệu, sử 

dụng lao động địa phương. 

8. Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thương mại, 

kết nối cung – cầu 

Đẩy mạnh kêu gọi sự hỗ trợ về kỹ thuật, nguồn lực của các đối tác quốc tế 

trong các lĩnh vực chuyển đổi số; thúc đẩy cơ giới hóa trong phát triển sản phẩm 

OCOP; phát triển OCOP xanh theo hướng xuất khẩu, gắn với bảo tồn, phát triển 

bao trùm và bền vững (rừng, môi trường, cảnh quan…); nghiên cứu, chia sẻ kinh 

nghiệm, hỗ trợ phát triển và quảng bá sản phẩm OCOP trong và ngoài nước. 

Tham gia, tổ chức các sự kiện, diễn đàn cấp tỉnh, cấp khu vực về sản 

phẩm OCOP thường niên, góp phần quảng bá, giới thiệu văn hóa, du lịch tỉnh 

An Giang. 

Lựa chọn sản phẩm OCOP uy tín để xúc tiến thị trường ngoài nước, 

hướng tới xuất khẩu vào thị trường ngoài nước, tổ chức và hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp tham gia hội chợ nước ngoài theo Chương trình xúc tiến Quốc gia hoặc 

của các nước có quan hệ hợp tác với Việt Nam để các doanh nghiệp tiếp cận thị 

trường và tìm kiếm đối tác. Phối hợp với các cơ quan đơn vị của Việt Nam tại 

các nước tổ chức kết nối, giao dịch thương mại tại nước ngoài 

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến các tỉnh, thành giới thiệu, đưa hàng hóa 

của doanh nghiệp An Giang vào các siêu thị, Trung tâm thương mại, các chợ 

truyền thống của các tỉnh, thành phố như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Tháp, 

Vĩnh Long, Cần Thơ, Đà Nẵng, Lâm Đồng,... 

Xây dựng thí điểm các mô hình: “Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP 

gắn với vùng nguyên liệu địa phương theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông 

nghiệp hữu cơ”, “Phát triển nhóm sản phẩm OCOP dịch vụ du lịch cộng đồng”, 

“Phát triển OCOP xanh gắn với tiêu chuẩn xuất khẩu, quản lý tài nguyên và bảo 

tồn đa dạng sinh học” (đề xuất theo các Đề án thí điểm do trung ương thực 

hiện). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường  

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức triển 

khai thực hiện Kế hoạch Chương trình OCOP tỉnh An Giang đảm bảo đúng mục 

tiêu đề ra. 

Xây dựng kế hoạch chi tiết cho các nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

cán bộ quản lý; các đoàn công tác trong nước, nước ngoài, tham gia hội chợ, 

triển lãm trong nước, quốc tế; các hoạt động hỗ trợ đảm bảo đúng mục tiêu, đối 

tượng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê 

duyệt trước khi triển khai thực hiện. 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng 

sản phẩm cấp tỉnh và tổ chức các kỳ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. 
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Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn 

tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ 

quan thường trực Chương trình OCOP trung ương theo quy định. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các giải pháp 

tăng cường chuyển đổi số Chương trình OCOP; xây dựng hệ thống cơ sở dữ 

liệu, giám sát và quản lý sản phẩm OCOP. 

Theo dõi, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết, 

đánh giá kết quả thực hiện Chương trình OCOP hàng năm; đề xuất Ủy ban nhân 

dân tỉnh biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thành 

tích trong hoạt động Chương trình OCOP. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành có liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ triển 

khai Chương trình OCOP phù hợp với nội dung, định mức hỗ trợ của trung ương 

và điều kiện thực tế của tỉnh. 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các nội dung liên 

quan củng cố, kiện toàn cơ quan thường trực để tham mưu, giúp việc triển khai 

Chương trình cấp tỉnh phù hợp và hiệu quả. 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các nội dung liên 

quan chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về cơ quan thường trực Chương 

trình OCOP trung ương. 

3. Sở Tài chính 

Hằng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Môi trường, các sở, ban ngành và địa phương có liên quan tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh về nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch trên cơ sở lồng 

ghép với các chương trình, dự án và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của 

Luật Ngân sách Nhà nước. 

Rà soát, tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư thực hiện 

Chương trình OCOP tỉnh. 

4. Sở Công Thương  

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành liên 

quan và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công 

giai đoạn 2026-2030; phát triển thương mại điện tử trong giới thiệu, quảng bá và 

tiêu thụ sản phẩm OCOP; hỗ trợ quảng bá sản phẩm lên sàn Numbala và 

Vnetrip. 

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP 

thông qua hội chợ, triển lãm, tuần hàng, hội nghị kết nối cung - cầu trong nước; 

cập nhật thông tin thị trường trong nước và quốc tế phục vụ định hướng tiêu thụ 

sản phẩm OCOP. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ tổ chức kinh tế, hộ 

gia đình trong thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm; triển khai, giám sát việc thực 



13 
 

hiện các quy định về quản lý hệ thống phân phối hàng hóa, khu trưng bày, giới 

thiệu sản phẩm làng nghề gắn với du lịch và các điểm giới thiệu, bán sản phẩm 

OCOP; thực hiện công bố các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo quy 

định.  

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thị trường, xúc tiến 

thương mại đối với các nhóm sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành 

Công Thương.  

5. Sở Khoa học và Công nghệ 

Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành liên quan, 

Ủy ban nhân dân cấp xã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát 

triển sản xuất sản phẩm thuộc Chương trình OCOP; hằng năm tổng hợp nhu cầu, 

đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ liên quan đến phát triển sản phẩm OCOP; 

triển khai, giám sát việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn chất lượng của sản 

phẩm OCOP theo quy định. 

Hỗ trợ các địa phương, các tổ chức kinh tế phát triển, đăng ký xác lập, bảo 

hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm OCOP, tư vấn hướng 

dẫn xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP. 

6. Sở Y tế 

Chỉ đạo các cơ quan trong ngành hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất 

thực hiện các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm. Thực hiện theo phân 

cấp nghiên cứu khoa học về phát triển, tiêu chuẩn, tác dụng của các sản phẩm có 

nguồn gốc từ dược liệu,.. 

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã 

xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhóm sản phẩm 

lĩnh vực ngành quản lý; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị sản xuất hoàn thiện hồ sơ, 

thủ tục sản phẩm liên quan đến ngành y tế đảm bảo các quy định hiện hành trước 

khi lưu thông trên thị trường. 

7. Sở Văn hoá và Thể thao  

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Du lịch và các đơn vị 

liên quan hướng dẫn lồng ghép phát triển sản phẩm OCOP gắn với bảo tồn, phát 

huy giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề, di sản văn hóa và bản sắc địa 

phương; phối hợp hỗ trợ xây dựng nội dung truyền thông, câu chuyện sản phẩm 

OCOP gắn với yếu tố văn hóa - lịch sử - bản sắc vùng miền phục vụ quảng bá. 

Định hướng nội dung tuyên truyền Chương trình OCOP trên các phương 

tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở, thiết chế văn hóa ở 

cơ sở tham gia tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với các sự kiện văn 

hóa, lễ hội, hoạt động văn hóa - thể thao tại địa phương. 

Phối hợp tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại 

các sự kiện văn hóa - thể thao cấp tỉnh khi có kế hoạch được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; không tổ chức hoạt động riêng làm phát sinh thêm nhiệm vụ, kinh phí 

ngoài kế hoạch được giao. 
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8. Sở Du lịch 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xây dựng hướng dẫn 

thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cho nhóm sản phẩm: 

dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch; triển khai các hoạt 

động thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm OCOP tại các thị trường khách du lịch trọng 

điểm. 

Hỗ trợ phát triển, quảng bá, xúc tiến các sản phẩm dịch vụ du lịch nông 

nghiệp, nông thôn gắn với Chương trình OCOP; xây dựng các tour, tuyến, điểm 

du lịch gắn với nông nghiệp và nông thôn mới; tạo điều kiện để các sản phẩm 

OCOP cấp quốc gia, sản phẩm OCOP tiêu biểu của các địa phương tham gia các 

sự kiện, triển lãm về văn hóa cấp quốc gia, quốc tế. 

Quan tâm xem xét sử dụng sản phẩm OCOP của tỉnh để làm quà tặng, quà 

biếu trong các hoạt động đối ngoại, các sự kiện của tỉnh, của ngành thuộc phạm 

vi phụ trách. 

9. Sở Xây dựng 

Điều tiết, kết nối hệ thống vận chuyển hàng hóa trong tỉnh cho Chương 

trình OCOP, phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm triển khai công tác xúc tiến 

thương mại cho các sản phẩm OCOP trên các tuyến vận tải đường bộ và đường 

thủy. 

10. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 15 

Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục 

triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo 

của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; tạo điều kiện thuận lợi cho các đối 

tượng tham gia Chương trình OCOP tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Phối hợp 

với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tham mưu, đề 

xuất chính sách phù hợp hỗ trợ lãi suất phát triển sản phẩm Chương trình OCOP 

của tỉnh. 

11. Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng chuyên mục 

OCOP trên các loại hình truyền thông của tỉnh, phản ánh kịp thời những cách 

làm hay thông qua các bản tin, bài viết về hoạt động triển khai Chương trình 

OCOP của tỉnh; các hội nghị, hội thảo, các gương điển hình tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chương trình OCOP của tỉnh. 

Thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm đạt chuẩn OCOP của 

tỉnh nhằm nâng cao công tác quảng bá hình ảnh sản phẩm OCOP tỉnh An Giang. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính 

trị - xã hội (Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên 
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Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh), Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các tổ chức xã hội 

nghề nghiệp, các hội, hiệp hội: 

Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, hội 

viên tích cực tham gia Chương trình OCOP, tham gia các mạng kết nối cung - 

cầu, xúc tiến thương mại nông sản. 

Hỗ trợ các nhóm hộ gia đình, tổ hợp tác tham gia Chương trình OCOP 

hình thành và phát triển lên hợp tác xã; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các   

hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP. Vận động các hợp tác xã thương 

mại, dịch vụ, du lịch quan tâm bán, quảng bá các sản phẩm đạt OCOP của 

hợp tác xã. 

Thường xuyên tuyên truyền và động viên hội viên trong tỉnh tham gia 

Chương trình OCOP. Phối hợp với các đoàn thể khác để phát hiện những sản 

phẩm đặc trưng của địa phương đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua 

cơ quan thường trực triển khai Chương trình OCOP. Đặc biệt, hằng năm kết 

hợp với hoạt động chuyên môn, tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, sáng tạo để 

tìm ra nhân tố mới về sản phẩm OCOP. 

13. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu 

Căn cứ nội dung Chương trình OCOP được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt, tùy điều kiện, đặc điểm cụ thể, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 

Chương trình OCOP của địa phương theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, trong 

đó ưu tiên phát triển các nhóm ngành hàng chủ lực, có lợi thế của địa phương và 

phát triển du lịch, dịch vụ ở nông thôn. Đặc biệt, đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ 

thể và giải pháp triển khai thực hiện giai đoạn 2026-2030 và hằng năm. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất, 

người dân về ý nghĩa, các chính sách hỗ trợ của Chương trình OCOP, tích cực 

hỗ trợ, tư vấn cho các tổ chức kinh tế chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tham gia Chương 

trình OCOP trên địa bàn. 

Tổng hợp ý tưởng sản xuất, kinh doanh sản phẩm của các tổ chức kinh tế, 

hộ sản xuất trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh 

giá, lựa chọn; hỗ trợ tổ chức kinh tế hộ, sản xuất triển khai thực hiện kinh doanh 

trên ý tưởng lựa chọn. 

Bố trí nguồn lực cần thiết, sử dụng lồng ghép các nguồn vốn thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương, vốn tín dụng và các 

nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP; 

tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa để đa dạng hóa kinh phí triển 

khai Chương trình trên địa bàn. 

Thường xuyên rà soát, tổng hợp; tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát, 

đánh giá, kết quả triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn; thực hiện nghiêm 

túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ (6 tháng, năm), đột xuất về cơ quan thường 

trực Chương trình OCOP tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường). 
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Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai 

đoạn 2026-2030 và năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang. Yêu cầu các sở ban 

ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch 

này và gửi kế hoạch/báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông 

nghiệp và Môi trường) trước ngày 20/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.  

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời 

phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT. UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- CVP, P.CVP UBND tỉnh, các đơn vị trực 

thuộc Văn phòng; 

- Lưu: VT, vdcau. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: 01 

DANH MỤC SẢN PHẨM DỰ KIẾN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      tháng      năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

Stt Sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú 

  1. Đặc khu Phú Quốc   

 1 
Nước mắm phú Quốc Thanh 

Quốc 43 g/l 

Công ty TNHH Sản xuất và 

Kinh doanh Nước mắm 

Thanh Quốc 

Số 36, Phan Đình Phùng, 

Khu phố 1 Dương Đông, 

đặc khu Phú Quốc 

0913.836.000 - 

0983.115.765 
Công nhận lại 

 2 
Nước mắm phú Quốc Thanh 

Quốc 40 g/l 

0983.115.765 

Công nhận lại 

 3 
Nước mắm phú Quốc Thanh 

Quốc 35 g/l 
Công nhận lại 

 4 Tiêu sọ Phú Quốc Thanh Quốc Công nhận lại 

 8 
Nước mắm truyền thống Phú 

Quốc Kim Hoa 30 độ đạm Công ty TNHH MTV Nước 

mắm Kim Hoa 

Số 49/2, Nguyễn Huệ, 

Khu phố 11 Dương Đông, 

đặc khu Phú Quốc 

0913.885.101 

Công nhận lại 

 9 
Nước mắm truyền thống Phú 

Quốc Kim Hoa 25 độ đạm 
Công nhận lại 

  2. Phường Rạch Giá  

1  Nước mắm Tân Toàn 
Hộ kinh doanh SX TM Tân 

Toàn 

634/3 Nguyễn Trung Trực, 

phường Rạch Giá 
0946.699.903 Công nhận lại 

 2 Chà bông cá hồi 
Công ty TNHH Thuận Lợi 

Phát Tài 

B18, khu dân cư Chợ Bắc 

Sơn, phường Rạch Giá 
0814.847.268 

Công nhận lại 

 3 Chà bông cá Basa Công nhận lại 

 4 Yến sào Huỳnh Gia Hộ kinh doanh Huỳnh Như I 
B28/căn 31 Tôn Đức 

Thắng, phường Rạch Giá 
0947.818.388 Công nhận lại 

 5 Cá cơm sấy giòn 
Công ty TNHH Thủy sản 

Thái Thủy 

Số 3A, Võ Trường Toản, 

phường Rạch Giá 
0916.919.954 Công nhận lại 
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Stt Sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú 

 6 Tôm chà bông Công nhận lại 

  3. Phường Chi Lăng  

 1 Bánh trung thu Song Phụng Hộ kinh doanh Lê Văn Giúp 
Khóm 1, Phường Chi 

Lăng 
0985.228.540 Sản phẩm mới 

  4. Phường Mỹ Thới 

1  Mít sấy 
Hộ kinh doanh cơ sở Bình 

Minh Food 

Số 38, Cái Sao bờ hồ, 

Khóm Hưng Thạnh, 

phường Mỹ Thới 

0946.187.738 Sản phẩm mới 

 2 Bánh ngũ cốc Cơ sở Thảo Vân 
Khóm Hưng Thạnh, 

phường Mỹ Thới 
0939.330.332 Sản phẩm mới 

  5. Phường Tân Châu 

 1 Muối ớt xanh lá chúc 
Hộ kinh doanh sệt nước 

chấm lá chúc 

Số 41, Lê Duẩn, phường 

Tân Châu 
0948.019.081 Sản phẩm mới 

 2 Muối ớt đỏ lá chúc 
Hộ kinh doanh sệt nước 

chấm lá chúc 

Số 41, Lê Duẩn, phường 

Tân Châu 
0948.019.081 Sản phẩm mới 

  6. Xã Ngọc Chúc  

1 Xoài Cát Ngọc An 
Hộ kinh doanh Đặng Văn 

Chúng 

Ấp Ngọc An, xã Ngọc 

Chúc 
0366.907.334 Sản phẩm mới 

2 Mắm cá lóc Hộ kinh doanh 5 Mỹ 
Ấp Ngọc Vinh, xã Ngọc 

Chúc 
0942.761.866 Công nhận lại 

3 Hồ Tiêu Cái Đuốc Nhỏ 

Tổ hội nông dân trồng tiêu 

thương phẩm ấp Cái Đuốc 

Nhỏ 

Ấp Cái Đuốc Nhỏ, xã 

Ngọc Chúc 
0941.541.760 Công nhận lại 

4 Yến sào Thạch Tiến 
Hộ kinh doanh Yến sào 

Thạch Tiến 

Ấp Kinh Xuôi, Xã Ngọc 

Chúc 
0947.142.143 Công nhận lại 
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Stt Sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú 

  7. Xã Tân Hiệp  

 1 Tinh dầu Khuynh Diệp 

Cơ sở sản xuất tinh dầu thiên 

nhiên Nathea 

Số 184, Bùi Thị Xuân, khu 

phố Đông Hưng, xã Tân 

Hiệp 

0839.440.595 

Công nhận lại 

 2 Tinh dầu nghệ Công nhận lại 

 3 Tinh dầu gừng Công nhận lại 

 4 Tinh bột nghệ đỏ Công nhận lại 

 5 Chả lụa Tâm Đan Hộ kinh doanh Tâm Đan 
Số 195, Khu phố Đông 

Hưng, xã Tân Hiệp 
0919.005.085 Sản phẩm mới 

 6 Chả lụa 
Hộ kinh doanh chả lụa Châu 

Toàn 

 Số 100, ấp Đông Lộc, xã 

Tân Hiệp 
0932.808.187 Công nhận lại 

 7 Bún khô Bích Hiền 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 

Số 333, Tổ 13 ấp Tân Hà 

A, xã Tâp Hiệp 
0907.406.087 Công nhận lại 

 8 Phở gạo khô Bích Hiền 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 

Số 333, Tổ 13 ấp Tân Hà 

A, xã Tâp Hiệp 
0907.406.087 Công nhận lại 

 9 
Nước rửa chén sinh học 

KOMBUCLEAN 

Công ty TNHH Thương mại 

Aqua Minh Vy 

Số 101,Tuyến dân cư 600, 

ấp Đá Nổi B, xã Tân Hiệp 
0971.414.536 Công nhận lại 

 10 Bún bổ sung dịch cám thủy phân Hộ kinh doanh Vũ Thị Chỉ 
Số 15, ấp Đông Tiến, xã 

Tân Hiệp 
0973.030.695 Sản phẩm mới 

 11 
Yến sào (yến thô, yến tinh chế, 

yến hũ) 
Hộ kinh doanh Ngọc Lam 

Số 31, Phan Thị Ràng, ấp 

Đông Hưng, xã Tân Hiệp 
0907.509.456 Sản phẩm mới 

  8. Xã An Phú  

 1 Xoài sấy dẻo 
Công ty TNHH Nông sản  

Gấu Đôi An Giang 
Ấp An Thạnh, xã An Phú 0966.282.568 Sản phẩm mới 

 2 Mắm linh xay Cơ sở Hiệu mắm Út Nhanh Ấp Phú Nghĩa, xã An Phú 0949.641.644 Công nhận lại 
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Stt Sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú 

 3 Mắm cá chốt Cơ sở Hiệu mắm Út Nhanh Ấp Phú Nghĩa, xã An Phú 0949.641.644 Công nhận lại 

 4 Mắm cá linh Cơ sở Hiệu mắm Út Nhanh Ấp Phú Nghĩa, xã An Phú 0949.641.644 Công nhận lại 

  9. Xã Vĩnh Thuận  

 1 Kẹo chuối Nhật Hào 
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Minh 

Tổ 10, ấp Vĩnh Trinh, xã 

Vĩnh Thuận 
0859.799.016 Công nhận lại 

  10. Xã Vĩnh Hòa  

 1 Gạo lúa tôm 
Hộ kinh doanh Phan Trường 

An 

Ấp Cạn Ngọn, xã Vĩnh 

Hòa 
0914.291.945 Sản phẩm mới 

  11. Xã Tân Hội 

1  Mọc viên 
Cơ sở sản xuất chả lụa Minh 

Trí 
Ấp Kênh 2B, xã Tân Hội 0974.767.624 Sản phẩm mới 

 2 Chả lụa 
Cơ sở sản xuất chả lụa Minh 

Trí 
Ấp Kênh 2B, xã Tân Hội 0974.767.624 Công nhận lại 

  12. Xã Vĩnh Trạch  

 1 Tinh dầu hương sả 
Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn 

Thiện 

Ấp Trung Binh Tiến, xã 

Vĩnh Trạch 
0931.989.997 Sản phẩm mới 

 2 Tinh dầu hương bưởi 
Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn 

Thiện 

Ấp Trung Binh Tiến, xã 

Vĩnh Trạch 
0931.989.997 Sản phẩm mới 

 3 Tinh dầu cam 
Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn 

Thiện 

Ấp Trung Binh Tiến, xã 

Vĩnh Trạch 
0931.989.997 Sản phẩm mới 

 4 Tinh dầu chanh 
Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn 

Thiện 

Ấp Trung Binh Tiến, xã 

Vĩnh Trạch 
0931.989.997 Sản phẩm mới 

 5 Tinh dầu dứa thơm (là dứa) 
Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn 

Thiện 

Ấp Trung Binh Tiến, xã 

Vĩnh Trạch 
0931.989.997 Sản phẩm mới 
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Stt Sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú 

  13. Xã Giang Thành  

 1 Nón cỏ bàng 
Hợp tác xã Phụ nữ cỏ bàng 

Phú Mỹ 

Ấp Trà Phô, xã Giang 

Thành 
0941.080.646 Sản phẩm mới 

 2 Dép cỏ bàng 
Hợp tác xã Phụ nữ cỏ bàng 

Phú Mỹ 

Ấp Trà Phô, xã Giang 

Thành 
0941.080.646 Sản phẩm mới 

 3 Balo cỏ bàng 
Hợp tác xã Phụ nữ cỏ bàng 

Phú Mỹ 

Ấp Trà Phô, xã Giang 

Thành 
0941.080.646 Sản phẩm mới 

 4 Cặp đựng tài liệu 
Hợp tác xã Phụ nữ cỏ bàng 

Phú Mỹ 

Ấp Trà Phô, xã Giang 

Thành 
0941.080.646 Sản phẩm mới 

 5 Bóp cỏ bàng 
Hợp tác xã Phụ nữ cỏ bàng 

Phú Mỹ 

Ấp Trà Phô, xã Giang 

Thành 
0941.080.646 Sản phẩm mới 

 6 Giỏ lượn sóng Hộ kinh doanh Toàn Phát 
Ấp Tà Teng, xã Giang 

Thành 
0944.715.785 Sản phẩm mới 

 7 Giỏ Tò Te Hộ kinh doanh Toàn Phát 
Ấp Tà Teng, xã Giang 

Thành 
0944.715.785 Sản phẩm mới 

 8 Giỏ xách Oval Hộ kinh doanh Toàn Phát 
Ấp Tà Teng, xã Giang 

Thành 
0944.715.785 Sản phẩm mới 

  14. Xã Ô Lâm  

 1 Điểm khu du lịch Đồi Tức Dụp 
Chi nhánh Công ty cổ phần 

du lịch An Giang 
Ấp Ninh Hòa, xã Ô Lâm 2.963.771.003 Sản phẩm mới 

  15. Xã Chợ Vàm  

 1 Tàu hủ ky 
Cơ sở sản xuất tàu hủ ky 

thực phẩm chay Mai Dũng 

Ấp Phú Trường, xã Chợ 

Vàm 
0913.935.242 Công nhận lại 

  16. Xã Hòa Điền   

1 Tôm càng xanh 
Hộ kinh doanh Lâm Văn 

Thanh 
Ấp Cảng, xã Hòa Điền 0859.765.987 Sản phẩm mới 
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Stt Sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú 

2 Gạo DS1 
Doanh nghiệp tư nhân Tuấn 

Linh 

Ấp Lung Lớn, xã Hòa 

Điền 
0834.675.444 Sản phẩm mới 

3 Rượu nếp than Hộ kinh doanh Bùi Văn Đức 
Ấp Kiên Thanh, xã Hòa 

Điền 
0942.199.445 Sản phẩm mới 

4 Môn Hộ kinh doanh Mạc Văn Tài 
Ấp Kiên Thanh, xã Hòa 

Điền 
0974.133.998 Sản phẩm mới 

5 Dừa 
Hộ kinh doanh Phạm Văn 

Kiên 

Ấp Lung Lớn, xã Hòa 

Điền 
0939.039.000 Sản phẩm mới 

6 Mít 
Hộ kinh doanh Trần Văn 

Nguyên 

Ấp Lung Lớn, xã Hòa 

Điền 
0775.923.746 Sản phẩm mới 

  17. Xã An Cư 

1 Đường thốt nốt Kiều Như Hộ kinh doanh Kiều Như 
Ấp Đây Cà Hom, xã An 

Cư 
0372.951.379 Sản phẩm mới 

2 Khô cá đồng tràm 
Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn 

Tài 
Ấp Vĩnh Hạ, xã An Cư 0338.252.449 Sản phẩm mới 

3 Sà Rông 
Hợp tác xã Dệt thổ cẩm 

Khmer Văn Giáo 
Ấp Srây Skốth, xã An Cư 0343.531.001 Công nhận lại 

4 Đũa thốt nốt Út A Hộ kinh doanh Út A Ấp Vĩnh Tây, xã An Cư 0345.558.135 Sản phẩm mới 

  18. Xã Tân An  

 1 
Mộc Nhiên FARM - Lan nhà 

vườn 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Khéo 
Ấp Tân Phú, xã Tân An 0901.215.989 Sản phẩm mới 

 2 Rượu gạo Năm Méo 
Hộ kinh doanh Thiều Văn 

Méo 

Tổ 11, ấp Long Thành, xã 

Tân An 
0859.808.909 Công nhận lại 

  19. Xã Hội An  

1 Trứng gà 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Soạn 
Ấp An Thuận, xã Hội An 0356.525.007 Sản phẩm mới 
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Stt Sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú 

2 Trà Ngọc Mễ Hợp tác xã nông sản an toàn 

Hội An 

  

Ấp An Phú, xã Hội An 
0352.279.768 

  

Sản phẩm mới 

3 Rừng sấy dẻo Sản phẩm mới 

4 Bánh truyền ngũ cốc Công ty TNHH TM DV 

Nông Phát Đạt 

  

Ấp An Thuận, xã Hội An 

  

0852.423.838 

  

Công nhận lại 

5 Rong biển kẹp ngũ cốc Công nhận lại 

  20. Xã Châu Thành  

 1 Gạo thơm cao 
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Mười 

Tổ 6, ấp Tân Bình, xã 

Châu Thành 
0918.321.368 

Sản phẩm mới 

 2 Gạo thơm lùn Sản phẩm mới 

 3 Lạp xưởng tươi - Van Lực 
Hộ kinh doanh Danh Thị 

Kim 

Số 1036 khu phố Minh 

Long, xã Châu Thành 
0987.447.722 Sản phẩm mới 

  21. Xã Vĩnh Thạnh Trung 

 1 Bưởi da xanh Vườn sinh thái Sáu Tơm 
ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh 

Thạnh Trung 
0979.997.189 Sản phẩm mới 

 2 Ngó sen tươi Công ty TNHH sản xuất 

TMDV Thuận Minh 

  

ấp Vĩnh An, xã Vĩnh 

Thạnh Trung 

  

0901.646.423 

  

Sản phẩm mới 

 3 Dưa ngó sen Sản phẩm mới 

  22. Xã Tiên Hải 

1  Khô cá lò tó 
Hộ kinh doanh Hoàng Tư 

Kim 
Ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải 0337.260.060 Công nhận lại 

 2 Khô cá mối đỏ 
Hộ kinh doanh Dương Thị 

Thúy Hòa 
Ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải 0942.138.318 Sản phẩm mới 
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 3 Cá bóp Tiên Hải Hợp tác xã NTTS Tiên Hải Ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải 0355.666.019 Sản phẩm mới 

 4 Du lịch cộng đồng 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Cẩm Tú 
Ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải 0939.877.840 Sản phẩm mới 

  23. Xã U Minh Thượng 

 1 Mật ong Lê Tiên Hộ kinh doanh Lê Tiên 
Ấp An Thạnh, xã U Minh 

Thượng 
0916.994.449 Công nhận lại 

 2 Mật ong Minh Ngọc Hộ kinh doanh Phúc Khang 
Ấp Công Sự, xã U Minh 

Thượng 
0949.788.511 Công nhận lại 

  24. Xã Vĩnh Xương 

 1 Muối tôm Miền Tây Kim Giang 
Hộ kinh doanh muối sấy 

Miền Tây Kim Giang 

Số 338, tổ 5, ấp Vĩnh 

Thạnh A, xã Vĩnh Xương 
0989.599.202 Sản phẩm mới 

  25. Xã Đông Hưng  

1  Tôm khô Hoàng Vũ 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Hoàng Vũ 

Ấp Ngọc Hồng, xã Đông 

Hưng 
0914.499.228 Sản phẩm mới 

  26. Xã Phú Lâm  

 1 Muối tôm Gia Huy 
Cơ sở sản xuất muối tôm Gia 

Huy 

Số 171, ấp Phú Tây, xã 

Phú Lâm 
0349.976.529 Sản phẩm mới 

  27. Xã Định Mỹ 

 1 Trà mãng cầu Thanh Nam 
Hộ kinh doanh Hồ Thanh 

Nam 
Ấp Hòa Phú, xã Định Mỹ 0963.891.819 Công nhận lại 

 2 Chả cá sốt Mayonnaise 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Hoàng Tấn 
Ấp Hòa Phú, xã Định Mỹ 0328.899.883 Công nhận lại 

  28. Xã Ba Chúc  
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 1 Vú sữa Mica 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thanh 
Ấp An Hòa B, xã Ba Chúc 0986.088.818 Sản phẩm mới 

  29. Xã Châu Phong 

 1 Khô bò 

Hộ kinh doanh ANAS Xã Châu Phong 0979.944.256 

Công nhận lại 

 2 Lạp xưởng bò Công nhận lại 

 3 Dưa lê tài lộc 
Hộ kinh doanh dưa lưới Tài 

Lộc 
Xã Châu Phong 0366.628.198 Công nhận lại 

  30. Xã Ngọc Chúc  

1 Xoài Cát Ngọc An 
Hộ kinh doanh Đặng Văn 

Chúng 
Ấp Ngọc An 0366.907.334 Sản phẩm mới 

2  Mắm cá lóc Hộ kinh doanh 5 Mỹ Ấp Ngọc Vinh 0942.761.866 Đăng ký lại 

3 Hồ Tiêu Cái Đuốc Nhỏ 

Tổ hội nông dân trồng tiêu 

thương phẩm ấp Cái Đuốc 

Nhỏ 

Ấp Cái Đuốc Nhỏ 0941.541.760 Đăng ký lại 

4 Yến sào Thạch Tiến 
Hộ kinh doanh Yến sào 

Thạch Tiến 
Ấp Kinh Xuôi 0947.142.143 Đăng ký lại 

  31. Xã Thạnh Hưng 

1 Khô cá lóc Khả Ái 

Hộ kinh doanh Khả Ái 
Ấp Thạnh Phong, xã 

Thạnh Hưng 
0939.004.458 

Đăng ký lại 

2 Khô cá chạch Khả Ái Đăng ký lại 

3 Mật ong Văn Quạn 
Hộ kinh doanh Dương Văn 

Minh 

Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh 

Hưng 
0794.210.779 Đăng ký lại 

4 Chanh Không hạt 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Quyến 

Ấp Phạm Đình Nông, xã 

Thạnh Hưng 
0819.811.444 Đăng ký lại 
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  32. Xã Mỹ Đức 

1 Bánh bò Thủy Tiên       Sản phẩm mới 

  33. Xã Hòa Hưng 

1 Khô cá lóc 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Hồng Muội 

Ấp Hòa Hiệp, xã Hòa 

Hưng 
0906.486.519 Sản phẩm mới 

  34. Xã Nhơn Hội 

1 Trà túi lọc nấm linh chi 
Hộ kinh doanh thảo dược 

Gia Lộc 

Ấp Đồng Ky, xã Nhơn 

Hội 
0939.989.585 Sản phẩm mới 

  35. Xã Phú Tân 

1 Nước cốt trái nhàu 
Hộ kinh doanh Trần Gia 

  

Ấp Thượng 1, xã Phú Tân 

  

  Sản phẩm mới 

2 Bột nhàu   Sản phẩm mới 

  36. Xã Cần Đăng 

1 Gạo Gia Khánh 
Công ty TNHH Nông nghiệp 

Gia Khánh 

Ấp Hòa Lợi 2, xã Cần 

Đăng 
0868.582.113 Sản phẩm mới 

2 Gạo Sun Set Farms ST25 
Công ty TNHH SUNSET 

FARMS 

Tổ 284, ấp Cần Thạnh, xã 

Cần Đăng 
0978.646.474 Sản phẩm mới 

  37. Xã Vĩnh Điều 

 3 Khô trâu 
Hộ kinh doanh Nghiêm Văn 

Phúc 

Ấp Cống Cả, xã Vĩnh 

Điều 
0972.722.429 

Công nhận lại 

 4 Khô bò Công nhận lại 
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Phụ lục: 02 

DANH MỤC SẢN PHẨM DỰ KIẾN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP GIAI ĐOẠN 2027-2030 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày        tháng       năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

Stt Sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú 

  1. Đặc khu Phú Quốc  

1 
Nước mắm truyền thống Quốc Đảo 

30 độ đạm 
Công ty TNHH Sản xuất và 

Kinh doanh Nước mắm 

Thanh Quốc 

Số 36, Phan Đình Phùng, 

Khu phố 1 Dương Đông, 

đặc khu Phú Quốc 

0913.836.000 

-0983.115.765 
Công nhận lại 

2 
Nước mắm truyền thống Quốc Đảo 

25 độ đạm 
0983.115.765 

Công nhận lại 

3 
Nước mắm truyền thống Quốc Đảo 

00 độ đạm 
Công nhận lại 

4 
Nước mắm truyền thống Phú Quốc 

Kim Hoa 30 độ đạm Công ty TNHH MTV Nước 

mắm Kim Hoa 

Số 49/2, Nguyễn Huệ, Khu 

phố 11 Dương Đông, đặc 

khu Phú Quốc 

0913.885.101 

Công nhận lại 

5 
Nước mắm truyền thống Phú Quốc 

Kim Hoa 25 độ đạm 
Công nhận lại 

6 Muối tiêu đạm cá Trúc Minh Sơn 

Công ty TNHH MTV Trúc 

Minh Sơn 

Số 49/2, Nguyễn Huệ, Khu 

phố 11 Dương Đông, đặc 

khu Phú Quốc 

0913.885.101 

Sản phẩm mới 

7 Muối tiêu lá chúc Trúc Minh Sơn Sản phẩm mới 

8 Muối tiêu rau răm Trúc Minh Sơn Sản phẩm mới 

9 
Mắm cá cơm pha sẳn ăn liền Trúc 

Minh Sơn 
Sản phẩm mới 

10 Tiêu chín đỏ Trúc Minh Sơn Sản phẩm mới 

11 
Nước mắm Phú Quốc Liên Hiệp 43 

độ đạm Công ty TNHH Khai thác 

Thủy hải sản Liên Hiệp 

Số 251/5 Phan Nhung, khu 

phố 1 Dương Đông, đặc 

khu Phú Quốc 

0839.693.333 

Công nhận lại 

12 
Nước mắm Phú Quốc Liên Hiệp 40 

độ đạm 
Công nhận lại 
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13 
Dịch vụ du lịch cộng đồng Vườn cây 

ăn trái tại Dương Tơ 
  

Dương Tơ, đặc khu Phú 

Quốc 
  Sản phẩm mới 

14 

Dịch vụ du lịch sinh thái biển, đảo 

gắn với làng nghề truyền thống nước 

mắm Phú Quốc 

  
Dương Tơ, đặc khu Phú 

Quốc 
  Sản phẩm mới 

  2. Đặc khu Kiên Hải  

 1 Nước mắm Đăng Khôi 35 độ đạm 

Hộ sản xuất, kinh doanh 

Đăng Khôi 

Tổ 6, ấp Bãi Ngự, đặc khu 

Kiên Hải 

  Công nhận lại 

 2 Mắm nêm Đăng Khôi   Công nhận lại 

 3 Khô cá Thu muối dùi Đăng Khôi   Công nhận lại 

 4 Khô cá Xương xanh Đăng Khôi   Công nhận lại 

 5 Rượu Nho rừng 
Hộ kinh doanh Phạm Hữu 

Trung 

Số nhà 218, ấp Thiên Tuế, 

đặc khu Kiên Hải 

  Công nhận lại 

 6 Rượu Đào   Công nhận lại 

 7 Cá Bớp đông Hợp tác xã Nông dân Tiến 

Đạt 

  

Số nhà 141, ấp Thiên Tuế, 

đặc khu Kiên Hải 

  

  Sản phẩm mới 

 8 Cá Mú đông   Sản phẩm mới 

 9 
Điểm du lịch cộng đồng sinh thái lại 

Sơn 
  Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải   Sản phẩm mới 

10 
Khu du lịch sinh thái biển Quần đảo 

Nam Du 
  Nam Du, đặc khu Kiên Hải   Sản phẩm mới 

  3. Phường Mỹ Thới 

1 Dưa lưới 
Công ty TNHH Nông nghiệp 

Song Mai 

đường Cái Sao, Khóm 

Đông Thạnh A, phường Mỹ 
0981.558.939 Sản phẩm mới 
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Thới 

2 Trà lá ổi 

Hộ kinh doanh Mai Quốc 

Số 170/139/12 tổ 9, Khóm 

Trung An, phường Mỹ 

Thới 

0949.191.955 

Sản phẩm mới 

3 Mứt mãng cầu Sản phẩm mới 

  4. Phường Tân Châu 

1 Khô cá lóc Hộ kinh doanh 9T 
Khóm Long Thạnh B, 

phường Tân Châu 
  Sản phẩm mới 

2 Khô cá chạch Hộ kinh doanh 9T 
Khóm Long Thạnh B, 

phường Tân Châu 
  Sản phẩm mới 

3 Tương cà 
Công ty TNHH SX TM 

Thanh Hồ 

Số 398, Tôn Đức Thắng, 

phường Tân Châu 
0944.839.888 Sản phẩm mới 

4 BANA - fit (chuối sấy dinh dưỡng) 
Công ty TNHH SX TM dịch 

vụ Đại Hồng Tiến 

Số 606, Khóm Long Thạnh 

1, phường Tân Châu 
  Sản phẩm mới 

5 Trà Bồ Công Anh 
Công ty TNHH SX TM dịch 

vụ Đại Hồng Tiến 

Số 606, Khóm Long Thạnh 

1, phường Tân Châu 
  Sản phẩm mới 

6 Bánh bò Út Vĩ   
Khóm Long Thạnh D, 

phường Tân Châu 
  Sản phẩm mới 

  5. Xã Ngọc Chúc  

1 Mắm cá lóc - Tám Dô 

Hộ kinh doanh Tám Dô Đường Lác, Xã Ngọc Chúc 0386.311.435 

Công nhận lại 

2 Mắm cá rô - Tám Dô Công nhận lại 

3 Mắm cá sặc - Tám Dô Công nhận lại 

4 Mắm cá linh Hoàng Anh Hộ kinh doanh Hoàng Anh 
Ấp Sáu Song, xã Ngọc 

Chúc 
0918.559.746 Sản phẩm mới 



30 
 

Stt Sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú 

  6. Xã Bình Giang 

1 Tôm càng xanh (oxy) 
Hộ kinh doanh Nguyễn Song 

Kiên 

Ấp Giồng Kè, xã Bình 

Giang 
0977.006.280 Sản phẩm mới 

2 Khóm Bình Giang 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Nga 
Ấp Kinh 4, xã Bình Giang 0343.004.861 Sản phẩm mới 

  7. Xã Hòa Thuận  

1 Hồ tiêu Ngọc Hòa 
Hợp tác xã dịch vụ Nông dân 

trồng tiêu 
Ấp Hòa Phú, xã Hòa Thuận 0859.945.991 Công nhận lại 

2 Măng cụt Ngọc Hòa 
Hợp tác xã Nông dân làm 

vườn Chín Ghì 

Ấp Chín Ghì, xã Hòa 

Thuận 
  Công nhận lại 

3 Măng cụt Chín Dũng 
Hộ kinh doanh Huỳnh Thị 

Kim Toàn 
Ấp Hòa An, xã Hòa Thuận 0942.070.560 Sản phẩm mới 

  8. Xã An Phú  

 3 Mắm cá chốt Cơ sở Hiệu mắm Út Nhanh Ấp Phú Nghĩa, xã An Phú 0949.641.644 Công nhận lại 

 4 Mắm cá linh Cơ sở Hiệu mắm Út Nhanh Ấp Phú Nghĩa, xã An Phú 0949.641.644 Công nhận lại 

 5 Nước mắm nhĩ cá linh Cơ sở Hiệu mắm Út Nhanh Ấp Phú Nghĩa, xã An Phú 0949.641.644 Sản phẩm mới 

 6 Túi sò cỏ bàng Cơ sở Tân Phú Hưng Ấp An Hưng, xã An Phú 0914.377.808 Công nhận lại 

 7 Cặp công sở nam cỏ bàng Cơ sở Tân Phú Hưng Ấp An Hưng, xã An Phú 0914.377.808 Sản phẩm mới 

 8 Túi cói thiêu hoa Cơ sở Tân Phú Hưng Ấp An Hưng, xã An Phú 0914.377.808 Sản phẩm mới 

 9 Cặp laptop cỏ bàng Cơ sở Tân Phú Hưng Ấp An Hưng, xã An Phú 0914.377.808 Sản phẩm mới 
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 10 Nón cuộn cỏ bàng Cơ sở Tân Phú Hưng Ấp An Hưng, xã An Phú 0914.377.808 Sản phẩm mới 

  9. Xã Vĩnh Thuận  

1 
Gạo an toàn Vĩnh Thuận "Đài Thơm 

8" 

Hợp tác xã sản xuất lúa sạch 

Lò Rèn 
Ấp Lò Rèn, xã Vĩnh Thuận 0855.315.272 Sản phẩm mới 

  10. Xã Thạnh Mỹ Tây  

 1 
Bánh trung thu nhân khoai môn - 

Thu Hồng 

Hộ kinh doanh Thái Thị Thu 

Hồng 

Số 24, tổ 01, ấp Bờ Dâu, xã 

Thạnh Mỹ Tây 
0772.224.949 Sản phẩm mới 

 2 Mật ong Thiên An 
Hộ kinh doanh mật ong 

GOBEE FARM 

Số 150, tổ 5, ấp Hưng 

Thuận, xã Thạnh Mỹ Tây 
0939.352.112 Sản phẩm mới 

  11. Xã Vĩnh Điều 

 1 Khô trâu 

Hộ kinh doanh Trần Văn Út Ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều 0919.534.242 

Sản phẩm mới 

 2 Khô bò Sản phẩm mới 

 3 Khô trâu 
Hộ kinh doanh Nghiêm Văn 

Phúc 
Ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều 0972.722.429 

Công nhận lại 

 4 Khô bò Công nhận lại 

 5 Me ngâm 
Hộ kinh doanh Phan Thị 

Kim Tiên 
Ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều 0818.919.363 Sản phẩm mới 

  12. Xã Vĩnh Hòa  

1 Chả cá phi 
Hộ kinh doanh Dương Văn 

Tâm 
Ấp Bờ Dừa, xã Vĩnh Hòa 0833.396.231 Sản phẩm mới 

2 Điểm du lịch UBND xã Vĩnh Hòa Ven sông Cái Lớn   Sản phẩm mới 
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  13. Xã Vĩnh Hòa Hưng  

 1 Tiêu đen sấy khô 
Hợp tác xã nông dân Nguyên 

Tiêu 
Ấp 3A, xã Vĩnh Hòa Hưng 0943.979.369 Công nhận lại 

 2 Tiêu sọ 
Hợp tác xã nông dân Nguyên 

Tiêu 
Ấp 3A, xã Vĩnh Hòa Hưng 0943.979.369 Công nhận lại 

 3 Măng cụt 
Hợp tác xã Dịch vụ nông 

nghiệp Vĩnh Hùng 
Ấp 4A, xã Vĩnh Hòa Hưng 0375.059.099 Công nhận lại 

 4 Khóm Cái Tư Tổ hợp tác Tạ Quang Tỷ 
Ấp Tạ Quang Tỷ, xã Vĩnh 

Hòa Hưng 
0853.794.859 Công nhận lại 

  14. Xã Tân Hội 

1 Rượu nếp Anh Quân 
Hộ kinh doanh Lê Thị Bích 

Trâm 
Ấp Kênh 2B, xã Tân Hội 0974.309.405 Sản phẩm mới 

  15. Xã Ô Lâm  

1 Bột nghệ 
Hộ kinh doanh Dương 

Phước Hải 
Ấp Tà Sóc, xã Ô Lâm 0937.171.122 Sản phẩm mới 

2 Sầu riêng vườn trên mây 
Hộ kinh doanh Dương 

Phước Hải 
Ấp Tà Sóc, xã Ô Lâm 0937.171.122 Sản phẩm mới 

3 Chuối sấy mộc 
Hộ kinh doanh Dương 

Phước Hải 
Ấp Tà Sóc, xã Ô Lâm 0937.171.122 Sản phẩm mới 

  16. Xã Vĩnh Gia  

 1 Lúa mùa nổi Hợp tác xã Vĩnh Lợi Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Gia 0983.060.918 Sản phẩm mới 

  17. Xã Phú An  

1  Cá rô chay 
Cơ sở thực phẩm chay 

Phước Hải 
Ấp Phú Bình, xã Phú An 0915.589.510 Sản phẩm mới 
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 2 Sườn non chay 
Công ty TNHH thưực phẩm 

sạch Hòa Hảo 
Ấp Phú Quới, xã Phú An 0912.855.917 Sản phẩm mới 

 3 Gà lát chay 
Công ty TNHH thưực phẩm 

sạch Hòa Hảo 
Ấp Phú Quới, xã Phú An 0912.855.917 Sản phẩm mới 

 4 Bò tát chay 
Công ty TNHH thưực phẩm 

sạch Hòa Hảo 
Ấp Phú Quới, xã Phú An 0912.855.917 Sản phẩm mới 

 5 Heo lát chay 
Công ty TNHH thưực phẩm 

sạch Hòa Hảo 
Ấp Phú Quới, xã Phú An 0912.855.917 Sản phẩm mới 

  18. Xã Phú Hòa 

 1 Nhãn IDO 
Hộ kinh doanh Tạ Ngọc 

Vương 

Ấp Tây Bình C, xã Phú 

Hòa 
  Sản phẩm mới 

 2 Khô cá lóc 
Hộ kinh doanh Trần Quốc 

Dũng 

Ấp Tây Bình A, xã Phú 

Hòa 
  Sản phẩm mới 

 3 Chổi cọng dừa 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hảo 

Ấp Tây Bình A, xã Phú 

Hòa 
  Sản phẩm mới 

  19. Xã Phú Hữu  

1 Dưa lưới Sáu Trung Hộ kinh doanh Sáu Trung Ấp Phú Thành, xã Phú Hữu 0375.790.544 Sản phẩm mới 

2 Xoài keo 
Hợp tác xã DVNN Phú 

Thành 
Ấp Phú Thành, xã Phú Hữu 0768.456.813 Sản phẩm mới 

3 Nấm bào ngư   
Ấp Vĩnh Phước, xã Phú 

Hữu 
0845.655.354 Sản phẩm mới 

  20. Xã Hòa Lạc  

 1 Khô cá lóc Hộ kinh doanh Quang Trung Ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc 0346.782.323 Sản phẩm mới 

  21. Xã Giồng Riềng  
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1  Nước cốt trái nhàu 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Ngọc Điệp 

Ấp Chà Rào, xã Giồng 

Riềng 
0396832511 Sản phẩm mới 

  22. Xã An Cư 

1 Đường thốt nốt dạng viên Hộ kinh doanh Huưng Giang Ấp Đây Cà Hom, xã An Cư 0913831938 Sản phẩm mới 

2 Khăn choàng thổ cẩm 
Hợp tác xã Dệt thổ cẩm 

Khmer Văn Giáo 
Ấp Srây Skốth, xã An Cư   Sản phẩm mới 

3 Áo choàng thổ cẩm 
Hợp tác xã Dệt thổ cẩm 

Khmer Văn Giáo 
Ấp Srây Skốth, xã An Cư   Sản phẩm mới 

4 Nón lục bình 

Hộ kinh doanh thủ công mỹ 

nghệ Ngọc Thuận 
Ấp Vĩnh Đông, xã An Cư 0932933118 

Sản phẩm mới 

5 Bình hoa lục bình Sản phẩm mới 

6 Túi xách lục bình Sản phẩm mới 

7 Thảm lục bình Sản phẩm mới 

8 Yến chưng đường phèn là dứa 

Công ty cổ phần Việt Nam 

Quốc Yến 
Ấp Đây Cà Hom, xã An Cư 0975979282 

Sản phẩm mới 

9 Yến chà là Sản phẩm mới 

10 Yến thốt nốt Sản phẩm mới 

11 Yến mật ong hoa cúc Sản phẩm mới 

12 Du lịch cộng đồng rừng tràm Trà Sư 
Dđiểm du lịch sinh thái rừng 

tràm Trà Sư 
Ấp Văn Trà, xã An cư 0918254789 Sản phẩm mới 

  23. Xã Tân An  
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1 Muối tôm Như Ý 
Hộ kinh doanh Lê Duy 

Khánh 

Tổ 02, ấp Long Thành, xã 

Tân An 
0333999919 Sản phẩm mới 

2 Ớt tươi Thanh Lâm 
Hộ kinh doanh Phạm Thanh 

Lâm 

Tổ 10, ấp Tân Hòa B, xã 

Tân An 
0919102949 Công nhận lại 

  24. Xã Tri Tôn  

 1 Tinh dầu trái chúc 

Hợp tác xã Tinh Thảo Thất 

Sơn 
Xã Tri Tôn 0981323722 

Sản phẩm mới 

 2 Tinh dầu sả Java Sản phẩm mới 

 3 Tinh dầu bạch đàn chanh Sản phẩm mới 

 4 Tinh dầu tràm trà Sản phẩm mới 

  25. Xã Hội An  

1 Gạo lứt sấy 
Công ty TNHH TM DV 

Nông Phát Đạt 
Ấp An Thuận, xã Hội An 0852423838 

Sản phẩm mới 

2 Cơm cháy chà bông Sản phẩm mới 

3 Trứng vịt 

Hộ kinh doanh Võ Hữu Tín Ấp An Khương, xã Hội An 0907595572 

Sản phẩm mới 

4 Khoai môn Sản phẩm mới 

5 Dế Mèn sấy giòn Sản phẩm mới 

  26. Xã Cù Lao Giêng  

 1 Dưa cóc bốn mùa 
Công ty TNHH Nông phẩm 

Bốn Mùa 

Ấp Tấn Thuận, xã Cù Lao 

Giêng 
0909.657.515 Sản phẩm mới 
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 2 Dưa xoài bốn mùa Sản phẩm mới 

 3 Tương xay Trường Thọ Hộ kinh doanh Trường Thọ 
Ấp Tấn Phước, xã Cù Lao 

Giêng 
0918290557 Công nhận lại 

 4 Xoài tượng sấy dẻo 
Hợp tác xã GAP Cù Lao 

Giêng 

Ấp Bình Trung, xã Cù Lao 

Giêng 
0975905248 

Sản phẩm mới 

 5 Xoài tượng sấy muối ớt Sản phẩm mới 

 6 Xoài sấy dẻo 

Hợp tác xã GAP Cồn Én 
Ấp Tấn Phước, xã Cù Lao 

Giêng 
0963519351 

Sản phẩm mới 

 7 Mít sấy Sản phẩm mới 

8 Dịch vụ du lịch sinh thái Cồn Én   
Điểm du lịch Cồn Én, xã 

Cù Lao Giêng 
  Sản phẩm mới  

  27. Xã An Minh  

1 Cá bóng trứng Hộ kinh doanh Lê Kiên Ấp 3, xã An Minh 0948924131 Sản phẩm mới 

2 Tranh vỏ tràm 

Cơ sở Miệt Thứ Ấp 11A, xã An Minh 0988230567 

Công nhận lại 

3 Tranh bẹ chuối Công nhận lại 

4 Tôm kho Miệt Thứ 
Hội kinh doanh Nguyễn Văn 

Khởi 
Ấp 10 Huỳnh, xã An Minh 0947155952 Sản phẩm mới 

5 Chả cá rô phi Miệt Thứ 
Hộ kinh doanh Trần Thị Kim 

Lam 
Ấp 10 Huỳnh, xã An Minh 0366727091 Sản phẩm mới 

6 Gão ST25 Hộ kinh doanh Lữ Văn Nô Ấp 10 Huỳnh, xã An Minh 0877461195 Sản phẩm mới 

7 Mắm tôm 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Minh Thức 
Ấp Ngã Bát, xã An Minh 0918528918 Sản phẩm mới 
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8 Tôm càng xanh sấy khô Sản phẩm mới 

9 Cua biển 

Hợp tác xã Ngọc Thanh Ấp Ngã Bát, xã An Minh 0918321789 

Sản phẩm mới 

10 Thẻ chân trắng Sản phẩm mới 

11 Chicken tre 
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Đoàn 
Ấp 11A, xã An Minh 0787875979 Sản phẩm mới 

12 Tôm su sinh thái 
Hộ kinh doanh Đặng Văn 

Thường 
Ấp Đông Bình, xã An Minh 0987064703 Sản phẩm mới 

13 Khoô cá lóc 

Hộ kinh doanh Phạm Văn 

Nhân 
Ấp 15, xã An Minh 0946434989 

Sản phẩm mới 

14 Khô cá phi Sản phẩm mới 

15 Tôm suú sấy khô (nguyên vỏ) Sản phẩm mới 

  28. Xã Vĩnh Hậu 

 1 Cà phê 
Cơ sở sản xuất cà phê 

Hương Hậu 

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh 

Hậu 
0977766996 Sản phẩm mới 

 2 Khô cá lóc Vựa khô sạch Dung 
Ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh 

Hậu 
0977445065 Sản phẩm mới 

  29. Xã Châu Thành  

1 Gạo Ba bụi 
Hộ kinh doanh Danh Thị 

Kim 

Số 1036 khu phố Minh 

Long, xã Châu Thành 
0987447722 

Sản phẩm mới 

2 Gạo Đốc Phượng Sản phẩm mới 

3 Tranh gạo 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Tuyết Phượng 

Khu phố Minh Phú, xã 

Châu Thành 
0383732814 Sản phẩm mới 
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4 Dưa lưới nhà lưới Hộ kinh doanh Âu Phù Định 
Khu phố Minh An, xã Châu 

Thành 
0355552526 Sản phẩm mới 

  30. Xã Óc Eo  

 1 Chả lụa 
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Huynh 
Ấp Sơn Hòa, xã Óc Eo 0793902233 Sản phẩm mới 

 2 Khô cá lóc 
Hộ kinh doanh Bạch Minh 

Phú An 
Ấp Tân Hiệp, xã Óc Eo 0339575611 Sản phẩm mới 

 3 Bánh in Thạch Thảo 
Hộ kinh doanh Nguyễn Duy 

Vượng 
Ấp Sơn lập, xã Óc Eo 0918706994 Sản phẩm mới 

 4 Mật ong rừng Thái An 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Ngọc 
Ấp Tân Hiệp A, xã Óc Eo 0355211614 Sản phẩm mới 

  31. Xã Tiên Hải 

1 Khô cá cơm 

Hợp tác xã làm nghề chả cá 

và cá khô Đảo Hải Tặc 
Ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải 0333374824 

Sản phẩm mới 

2 Khô cá nhồng Sản phẩm mới 

3 Chả cá mối đỏ Sản phẩm mới 

4 Chả cá thu Sản phẩm mới 

  32. Xã U Minh Thượng 

1 Chuối tẩm mật ong 

Công ty TNHH SX-TM-DV 

Thanh Phú 

Ấp Công Sự, xã U Minh 

Thượng 
0942328281 

Sản phẩm mới 

2 Mật ong hoa tràm Sản phẩm mới 

3 Khoai môn tẩm mật ong Sản phẩm mới 
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4 Chả cá thát lát Trung Kiên 

Hộ kinh doanh Trung Kiên 
Ấp Công Sự, xã U Minh 

Thượng 
0919306290 

Công nhận lại 

5 Thát lát muối  sả nghệ Trung Kiên Công nhận lại 

6 Kẹo chuối Ngọc Lành 
Hộ kinh doanh kẹo chuối 

Ngọc Lành 

Ấp An Hòa, xã U Minh 

Thượng 
0353223443 Sản phẩm mới 

7 Bưởi da xanh 
Hợp tác xã nông nghiệp 

TMDV&DL An Hưng 

Ấp An Hưng, xã U Minh 

Thượng 
0939067369 

Sản phẩm mới 

8 Mít ruột đỏ Sản phẩm mới 

9 
Dừa dứa nắm khoen COCO An 

Nhiên 

Hộ kinh doanh COCO An 

Nhiên 

Ấp Công Sự, xã U Minh 

Thượng 
0946522208 Công nhận lại 

10 Khô cá sặc rằn Tổ hợp tác nuôi cá đồng 
Ấp Trung Đoàn, xã U Minh 

Thượng 
0981458645 Sản phẩm mới 

11 
Cháo  yến dinh dưỡng khoai mỡ 

trắng Mộng Linh Hợp tác xã SX-DV nông 

nghiệp Kênh 10 

Ấp Minh Kiên A, xã U 

Minh Thượng 
0944172940 

Sản phẩm mới 

12 Khoai mỡ trắng Mộng Linh Công nhận lại 

  33. Xã Long Điền 

 1 Pate 
Hộ kinh doanh Phan Hồng 

Phước 
Ấp Thị I, xã Long Điền 0966377774 

Công nhận lại 

 2 Chả lụa Công nhận lại 

  34. Xã Vĩnh Xương  

1 Muối ớt sấy 
Hộ kinh doanh muối sấy 

Miền Tây Kim Giang 

Số 338, tổ 5, ấp Vĩnh 

Thạnh A, xã Vĩnh Xương 
0989599202 

Sản phẩm mới 

2 Muối tiêu Sản phẩm mới 
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3 Khô cá lóc thái sợi 
Hộ kinh doanh coơ sở khô 

Đức Phát 
Tổ 3, ấp 1, xã Vĩnh Xương 0972959991 Sản phẩm mới 

  35. Xã Đông Hưng   

1 Chả cá phi 
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Niệm 

Ấp Ngọc Thành, xã Đông 

Hưng 
0328663718 Sản phẩm mới 

  36. Xã Long Thạnh   

 1 Nước mắm thuần chay Diệu An 
Hộ kinh doanh Đoàn Thị 

Diễn Trinh 

Tổ 4, ấp Năm Hải,  xã 

Long Thạnh 
0833440449 Công nhận lại 

 2 Chả lụa Ngọc Lan 
Hộ kinh doannh Phạm Thị 

Tý 

Tổ 1, ấp Đường Gỗ Lộ, xã 

Long Thạnh 
0394772330 Công nhận lại 

  37. Xã Phú Lâm  

1 Kem Gia Định 
Hộ kinh doanh Đỗ Việt 

Quốc 
Ấp Phú Hòa B, xã Phú Lâm 0385556885 Công nhận lại 

  38. Xã Định Mỹ 

1 Khô cá lóc Đại Phát Hộ kinh doanh Lê Thị Đẹp Ấp Trung Phú, xã Định Mỹ   Công nhận lại 

2 Nước mắm nhĩ cá linh Thanh Tuyền 
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Thanh 
Ấp Trung Phú, xã Định Mỹ   Công nhận lại 

  39. Xã An Châu 

1 Nước mắm chay Cô Nành 

Hộ kinh doanh Yến Phương 
Ấp Trung Thành, xã An 

Châu 
0968779494 

Công nhận lại 

2 Mắm kho quẹt Cô Nành Công nhận lại 

3 Tàu hũ ky Cô Nành Công nhận lại 



41 
 

Stt Sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú 

4 Trái nhàu khô 

Hộ kinh doanh Đông Nam 
Ấp Hòa Long III, xã An 

Châu 
0899785557 

Công nhận lại 

5 Bột lá chúc Công nhận lại 

6 Nhàu ngâm mật mía Công nhận lại 

7 Cơm chiên chà bông Công ty TNHH Tín Nhân 
Ấp Hòa Long II, xã An 

Châu 
0919378789 Công nhận lại 

8 Tàu hũ ky 
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Mềm 

Ấp Hòa Long III, xã An 

Châu 
0387843159 Công nhận lại 

  40. Xã Vĩnh Phong 

 1 Tôm càng hấp 

Hợp tác xã DVNN Hiểu Phát 
Ấp Ruộng Sạ 2, xã Vĩnh 

Phong 
0832201113 

Sản phẩm mới 

 2 Tôm sú hấp Sản phẩm mới 

 3 Tôm thẻ hấp Sản phẩm mới 

 4 Khô cá sặc bổi Sản phẩm mới 

 5 Khô cá sặc bướm Sản phẩm mới 

 6 Tôm càng lóng sấy khô Sản phẩm mới 

 7 Mắm cá lóc đóng hộp Hộ kinh doanh Lê Thị Nhỏ 
Ấp Vĩnh Đông 2, xã Vĩnh 

Phong 
0946141457 Sản phẩm mới 

  41. Xã Hòn Đất 

 1 Xoài cát Hòa Lộc 
Hợp tác xã Xoài cát Hòa Lộc 

Hòn Đất 

Tổ 11, ấp Hòn Me, xã Hòn 

Đất 
0919131814 Công nhận lại 



42 
 

Stt Sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú 

 2 Dưa lưới 
Hộ kinh doanh Bùi Hoàng 

Thắng 

Tổ 8, ấp Đầu Doi, xã Hòn 

Đất 
0354802521 Sản phẩm mới 

 3 Yến tổ Gold Công ty TNHH yến sào Gold 
71, tổ 7, ấp Chòm Sao, xã 

Hòn Đất 
  Công nhận lại 

 4 Tổ yến Hòn Đất 
Hộ kinh doanh Tổ yến Hòn 

Đất 

Tổ 21, ấp Lình Huỳnh, xã 

Hòn Đất 
0971.937.994 Sản phẩm mới 

 5 Trà lá sen Khu sinh thái Đồng Sen 
Tổ 10, ấp Vạn Thanh, xã 

Hòn Đất 
0942.278.897 Sản phẩm mới 

 6 Tôm khô Hòn Đất 
Hộ kinh doanh Lý Hữu 

Phước 

Tổ 20, ấp Lình Huỳnh, xã 

Hòn Đất 
0978.411.959 Sản phẩm mới 

7 
Dịch vụ du lịch cộng đồng, sinh thái 

Đồng Sen 

Hộ kinh doanh du lịch sinh 

thái Đồng Sen 
Xã Hòn Đất    Sản phẩm mới 

  42. Xã Sơn Kiên  

 1 Yến sào Diệp Hoàng Anh 
Hộ kinh doanh Lê Thị Thanh 

Thủy 

513, Tổ 9, ấp số 8, xã Sơn 

Kiên 
0947459825 Sản phẩm mới 

 2 Dưa lưới Khánh Vân 
Hộ kinh doanh Nguyễn Tuấn 

Anh 

Tổ 2, ấp Xẻo Tràm, xã Sơn 

Kiên 
0944513213 Sản phẩm mới 

 3 Yến sào Thoa Chu Hộ kinh doanh Lê Anh Xuân Tổ 11, ấp số 8, xã Sơn Kiên 0964992927 Công nhận lại 

  43. Xã Ba Chúc  

1 Sầu riêng Monthong 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thanh 
Ấp An Hòa B, xã Ba Chúc 0986088818 Sản phẩm mới 

  44. Xã Ngọc Chúc  

1 Mắm cá lóc - Tám Dô 

Hộ kinh doanh Tám Dô Ấp Đường Lác 0386311435 

Đăng ký lại 

2 Mắm cá rô - Tám Dô Đăng ký lại 
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  45. Xã Thạnh Hưng 

1 Bánh tráng Mạnh Tài 
Cơ sở sản xuất bánh tráng 

Mạnh Tài 

Ấp Thạnh Trung, xã Thạnh 

Hưng 
0946.484.042 Đăng ký lại 

2 Rượu đế hoa Hải Đường 
Hộ kinh doanh Huỳnh Thanh  

Hải 

Ấp Thạnh Nguyên, xã 

Thạnh Hưng 
0918.352.729 Đăng ký lại 

  46. Phường Long Phú 

1 Mắm cá mè vinh 
Hộ kinh doanh sản xuất 

Mắm Bà Sáu 

Khóm Long Quới C, 

phường Long Phú 
0962.970.707 Sản phẩm mới 

2 Khô cá lóc Hộ kinh doanh Quốc Dũng 
Khóm Long An A, phường 

Long Phú 
0946.797.983 Sản phẩm mới 

3 Muối chanh, xả, ớt Hộ kinh doanh Kim Loan 
Khóm Long Thạnh C, 

phường Long Phú 
0946.900.284 Sản phẩm mới 

4 Mắm chao cá mè vinh Hộ kinh doanh Ba Lộc 

Số 550 Trần Phú, khóm 

Long Châu, phường Long 

phú 

0376.628.305 Sản phẩm mới 

5 mắm chao cá lóc ông Ba Lộc Hộ kinh doanh Ba Lộc 

Số 550 Trần Phú, khóm 

Long Châu, phường Long 

phú 

0376.628.305 Sản phẩm mới 

  47. Xã Mỹ Đức 

1 Ếch tươi       Sản phẩm mới 

2 Nhãn Mỹ Đức       Sản phẩm mới 

  48. Xã Hòa Hưng  

1 Mít ruột đỏ Chi hội Mít ruột đỏ 
Ấp Kênh Giữa, xã Hòa 

Hưng 
0365.471.472 Sản phẩm mới 

2 Na thái Hộ kinh doanh Lê Văn Chớp Ấp Hòa Lộc, xã Hòa Hưng 0704.796.773 Sản phẩm mới 
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  49. Xã Nhơn Hội 

1 Rượu đông trùng hạ thảo Hộ kinh doanh cơ sở SANA Ấp Đồng Ky, xã Nhơn Hội 0834.666.937 Đăng ký lại 

2 Bột nấm đông trùng hạ thảo Hộ kinh doanh cơ sở SANA Ấp Đồng Ky, xã Nhơn Hội 0834.666.937 Đăng ký lại 

  50. Xã Phú Tân 

1 Tàu hũ ky Hộ kinh doanh Mỹ Duyên Ấp Trung 2, xã Phú Tân   Sản phẩm mới 

  51. Phường Vĩnh Thông 

1 Xá bấu chua ngọt Sóc Cung Hợp tác xã củ cải Sóc Cung 
Số 371 khu phố Sóc Cung, 

phường Vĩnh Thông 
0834.510.762 Đăng ký lại 

2 Mắm tép Vườn Xuân Lành Nhà An 
Hộ kinh doanh cà phê vườn 

Xuân Lành 

Võ Văn Kiệt, phường Vĩnh 

Thông 
0944.493.030 Đăng ký lại 
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